	ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRUNG TÂM HỌC LIỆU
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 28/TB-TTHL
	Đà Nẵng, ngày 29 tháng 8 năm 2026


THÔNG BÁO
V/v thông tin nộp hồ sơ đề nghị công nhận đề cương môn học và phê duyệt danh mục giáo trình, tài liệu 
năm học 2026-2027

Kính gửi: 
- Các Trường/ Viện đào tạo;
		- Các Khoa/ Trung tâm thuộc các Trường đào tạo.
Thực hiện Thông báo số 21/TB-TTHL ngày 04/7/2026 về việc công nhận đề cương môn học và phê duyệt danh mục giáo trình, tài liệu giảng dạy trong năm học 2026-2027, Trung tâm Học liệu đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp tiến độ tiếp nhận hồ sơ từ các đơn vị.
Tính đến ngày 29/8/2026, Trung tâm Học liệu kính thông báo danh sách các đơn vị đã hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận đề cương môn học và đề nghị phê duyệt danh mục giáo trình, tài liệu cụ thể như sau:
	TT
	Đơn vị
	Trường đào tạo
	Bộ môn
	Đề cương
	Giáo trình

	
	
	
	
	Đã nộp
	Chưa nộp
	Đã nộp
	Chưa nộp

	1
 
 
	Khoa Điện -
Điện Tử


	Công Nghệ -
 Kỹ Thuật
	Điện
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Điện Tử Viễn Thông
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Tự động hóa
	x
	 
	x
	 

	2
 
 
 
	Khoa Cơ Khí



	
	Kỹ Thuật Ô Tô
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Kỹ Thuật Cơ Khí
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Cơ sở Kỹ thuật Cơ khí
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Cơ Điện Tử PNU
	x
	 
	x
	 

	3
 
	Khoa Kiến Trúc

	
	Kiến trúc Nội thất
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Kiến trúc Công trình
	x
	 
	x
	 

	4
 
 
 
	Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng



	
	Thiết Kế Mỹ Thuật Số
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Thiết Kế Đồ họa
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Thiết kế Thời trang
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Cơ sở đồ họa
	 
	x
	 
	x

	5
 
 
 
	Khoa Môi Trường & Khoa Học
Tự Nhiên



	Công Nghệ -
 Kỹ Thuật
	CNTP-HS
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Toán
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	MT&TN
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Vật lý
	x
	 
	 
	x

	6
 
	Khoa Xây Dựng

	
	Cầu Đường
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Công nghệ Xây dựng
	x
	 
	x
	 

	7
	Khoa Nghệ Thuật
	
	Thanh nhạc
	x
	 
	x
	 

	8
 
	Khoa Công Nghệ Thông Tin

	Khoa Học
 Máy Tính & TTNT
	HTTT&CSTH
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	CNPM
	x
	 
	x
	 

	9
 
	Khoa Khoa Học Máy Tính

	
	Khoa học máy tính
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Khoa học dữ liệu & TTNT
	x
	 
	x
	 

	10
 
	Khoa Kỹ Thuật Mạng Máy Tính & Truyền Thông

	
	Kỹ thuật mạng
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	An toàn thông tin
	x
	 
	x
	 

	11
 
	Khoa Quản trị
Kinh doanh

	Kinh Tế &
 Kinh Doanh
	QTKD Tổng hợp
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Thương mại
	x
	 
	x
	 

	12
 
	Khoa Marketing

	
	Marketing
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Thương mại điện tử
	x
	 
	x
	 

	13
 
	Khoa Kế Toán

	
	Kế toán tài chính
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Kiểm toán - Phân tích
	x
	 
	x
	 

	14
 
	Khoa Kinh Tế -
Tài Chính

	
	Tài chính
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Ngân hàng
	x
	 
	x
	 

	15
 
 
 
	Khoa Tiếng Anh



	Ngôn Ngữ -
 Xã Hội
 Nhân Văn
	AVTQ
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	AVDL
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	AVTM
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	AV BPD
	x
	 
	x
	 

	16
 
	Khoa Tiếng Hàn

	
	Tiếng Hàn TM-DL
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Tiếng Hàn BPD
	x
	 
	x
	 

	17
 
 
	Khoa Tiếng Trung


	
	Tiếng Trung không chuyên
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Tiếng Trung chuyên ngữ
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Tiếng Trung TM-DL
	x
	 
	x
	 

	18
	Khoa Tiếng Nhật
	
	Tiếng Nhật
	x
	 
	x
	 

	19
 
	Khoa Luật

	Ngôn Ngữ - 
Xã Hội 
Nhân Văn
	Luật học
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Luật Kinh tế
	x
	 
	x
	 

	20
 
 
	Khoa Khoa Học
Xã Hội &
Nhân Văn


	
	Lý luận chính trị
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Báo chi - Truyền thông
	 
	x
	 
	x

	
	
	
	Việt Nam học - VHUD
	 
	x
	 
	x

	21
 
	Khoa Quan Hệ Quốc Tế & QHCC

	
	Quan hệ Quốc tế
	 
	x
	 
	x

	
	
	
	Quan hệ công chúng
	 
	x
	 
	x

	22
	Trung Tâm
Ngoại Ngữ
	
	Anh văn Level 1
	x
	 
	x
	 

	23
 
 
 
 
	Khoa Dược




	Y Dược
	Hóa dược - Kiểm nghiệm
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	TCQL Dược & Thực hành Dược
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	 TVD - Dược liệu - Dược cổ truyền
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Bào chế & CN Dược
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Dược lý - Dược lâm sàng
	x
	 
	x
	 

	24
 
 
	Khoa Điều Dưỡng


	
	Điều dưỡng lâm sàng
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Điều dưỡng thực hành
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Điều dưỡng chuyên ngành
	x
	 
	x
	 

	25
	Khoa Y
	
	17 Bộ môn
	x
	 
	x
	 

	26
 
 
 
 
	Khoa Răng - Hàm - Mặt




	
	Phẫu thuật miệng
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Thực hành Bệnh viện
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Nội nha
	 
	x
	 
	x

	
	
	
	Bệnh học miệng
	 
	x
	 
	x

	
	
	
	Chỉnh hình răng mặt
	 
	x
	 
	x

	27
 
	Khoa Kỹ Thuật
Y Học

	
	Công nghệ sinh học
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Kỹ thuật Y sinh
	x
	 
	x
	 

	28
	Trung Tâm Thực Hành Mô Phỏng
Y Khoa
	
	 
	x
	 
	x
	 

	29
	Chương Trình Quản Lý - Kinh Tế Việt Mỹ (PSU)
	Đào Tạo 
Quốc Tế
	 
	x
	 
	x
	 

	30
	Chương Trình Công Nghệ
Phần Mềm (CMU)
	
	 
	 
	x
	 
	x

	31
	Chương Trình
Kiến Trúc &
Xây Dựng (CSU)
	
	 
	x
	 
	x
	 

	32
	Tổ Tiếng Anh - ĐTQT
	
	 
	x
	 
	x
	 

	33
 
 
	Khoa Khách Sạn Nhà Hàng Quốc Tế


	Du Lịch
	PSU
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Nhà hàng
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Khách sạn
	x
	 
	x
	 

	34
 
	Khoa Du Lịch
Lữ Hành Quốc Tế

	
	Lữ hành
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	Sự kiện giải trí
	x
	 
	x
	 

	35
	Trung Tâm
GDTC & QP
	
	 
	x
	 
	x
	 

	36
	Khoa Quản Lý Nam Khuê
	
	 
	 
	x
	 
	x

	37
	Chương Trình ADP
	
	 
	 
	x
	 
	x



Trân trọng./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TTHL.
	Q. GIÁM ĐỐC
(đã ký)
ThS. Trịnh Sử Trường Thi



